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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Lưu Thị Hiền

Đại diện: 

Lưu Thị Hiền
	Số 62, ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0858.881.976
	Chuyên cung cấp sen trà Hiền Xiêm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Hộ kinh doanh Lã Quang Khanh
Đại diện: 

Lã Quang Khanh
	Thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0987.553.188
	Chuyên cung cấp Bách diệp hồng liên trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần đầu tư An Hoà 

Đại diện: 

Trần Thị Thanh
	Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

ĐT: 0985.451.580

	Chuyên cung cấp rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô

Đại diện: 

Nguyễn Vũ Thành

	Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0834.101.599


	Chuyên cung cấp xôi chiên phồng cốt dừa, khoai môn lệ phố nhân đậu đỏ, khoai môn lệ phố nhân thịt bò. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại WEBEST

Đại diện: 

Kiều Thị Kim Khánh
	Khu Rộc Vạo, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0868.669.009
	Chuyên cung cấp chè kho Đại Đồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty TNHH hai thành viên Thực phẩm Lý Tưởng Việt Nam

Đại diện: 

Vũ Hoài Thu
	Số 915 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 0904.233.415
	Chuyên cung cấp giò nấm Lý Tưởng, chà bông (ruốc) nấm hương, snack nấm hương chiên giòn... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường

Đại diện: 

Nguyễn Minh Thoa
	Số 29A, tổ 3 (tổ 14 mới), thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0943.066.866
	Chuyên cung cấp giò lụa, giò xào, chả quế, giò tai, nem chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh

Đại diện:

Lương Tiến Mạnh
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0963.865.518
	Chuyên cung cấp chả vịt Thúy Mạnh, chả chân vịt Thúy Mạnh, chả vịt hun khói Thúy Mạnh, mọc vịt Thúy Mạnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Fansipan

Đại diện: Nguyễn Thị Hiền
	Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0983.351.213


	Chuyên cung cấp hoa lily cắt cành, củ giống hoa lily. Thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước.

	2
	HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Quán

Đại diện: 

Lê Đăng Hưng
	Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0397.590.897


	Chuyên cung cấp hoa hồng cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước.


	3
	Hộ chuyên cung cấp hoa
Đại diện: 

Đặng Thìn Chinh
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0976.179.544


	Chuyên cung cấp các loại hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước.


	4
	Hộ chuyên cung cấp hoa 

Đại diện: 

Khuất Thị Linh


	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

ĐT: 0353.063.980
	Chuyên cung cấp các loại hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh rau, củ, quả
Đại diện: 
Nguyễn Thị  Minh
	Chợ Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0388.897.608


	Chuyên cung cấp rau, củ, quả phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh rau, củ, quả

Đại diện: 
Nguyễn Thị Chúc
	Chợ Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0365.498.309


	Chuyên cung cấp rau, củ, quả phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh rau, củ, quả

Đại diện: 
Lê Trọng Việt
	Chợ Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0963.162.599

	Chuyên cung cấp rau, củ, quả phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh rau, củ, quả

Đại diện: 
Mai Thủy
	Chợ Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0982.741.391
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ  chăn nuôi vịt

Đại diện: 

Trần Văn Quý


	Thôn 1, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0385.821.375

	Chuyên cung cấp vịt thịt, phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Sức


	Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0985.174.486


	Chuyên cung cấp gà ta thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Tống Thị Hồng


	Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0975.988.896


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu vực huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận.   

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Thị Bích Thủy 


	Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0987.709.184


	Chuyên cung cấp dê thương phẩm, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Greenfarm 

Đại diện: 

Trương Văn Dự
	Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0912.079.926
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kiên

Đại diện:

Trần Quang Phương
	3/26 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

ĐT: 0903.292.001
	Chuyên cung cấp các loại hải sản như tôm biển, cá biển, bề bề… Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu
Đại diện:

La A Nồng
	Xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.736.000
	Chuyên cung cấp miến dong Bình Liêu, trà nụ vối Bình Liêu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	4
	Công ty cổ phần sữa Đông Triều
Đại diện:

Đinh Khắc Hồng
	Thôn Trại Thông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0985.308.265
	Chuyên cung cấp các loại sữa chua, sữa tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    


Dự báo











